
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

TRUNG TÂM  Y TẾ  VỊ XUYÊN 

               Số:          /CV-TTYT 
V/v cung cấp báo giá dụng cụ thực hành 

dinh dưỡng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vị Xuyên, ngày       tháng       năm 2024 

   Kính gửi: Các Công ty/Cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc.                                           

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND, ngày 18/6/2024 của UBND 

huyện Vị Xuyên về kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Chăm sóc dinh 

dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời” tại 5 xã khu vực III trên địa bàn huyện Vị 

Xuyên năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-TTYT, ngày 02/7/2024 của Trung tâm Y 

tế huyện Vị Xuyên về kế hoạch mua dụng cụ thực hành dinh dưỡng cho các thôn 

triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời thuộc Dự án 7 - 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN 

năm 2024. 

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên kính đề nghị Quý Công ty/Cửa hàng kinh 

doanh chuyên cung cấp dụng cụ thực hành dinh dưỡng cung cấp báo giá làm căn 

cứ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp để Trung tâm Y tế Vị Xuyên thực 

hiện mua dụng cụ thực hành dinh dưỡng cấp cho các nhóm hỗ trợ nuôi dưỡng 

trẻ nhỏ tại thôn, nội dung cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:  

- Hồ sơ pháp lý nhà cung cấp: Giấy Đăng ký kinh doanh; Hoặc giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị 

báo giá trong trường hợp Trung tâm Y tế cần liên lạc. 

- Hồ sơ sản phẩm: Báo giá sản phẩm, đầy đủ chi tiết các thông tin: Tên 

hàng hóa; nước sản xuất; thông số kỹ thuật, quy cách hàng hóa; đơn giá (Danh 

mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Mọi thông tin chi tiết gửi trực tiếp về: 

- Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên. 

- Địa chỉ: Tổ 10 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

- Nơi nhận: Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên 

- Thời hạn nhận: Từ 9h ngày 04/7/2024 đến 9h ngày 14/7/2024 để Trung 

tâm Y tế huyện Vị Xuyên tổng hợp trình hội đồng mua sắm xem xét, quyết định.  
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Trung tâm Y tế Vị Xuyên rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công 

ty/Cửa hàng kinh doanh. 

Trân trọng cảm ơn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng tải trên website của Sở Y tế tỉnh Hà Giang; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Lưu VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dự  
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PHỤ LỤC 

Danh mục chi tiết các dụng cụ thực hành dinh dưỡng 
(Kèm theo Công văn số       /CV-TTYT ngày       /7/2024 của Trung tâm Y tế Vị Xuyên) 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật/Quy cách hàng hóa 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Bếp gas 

mini 

- Bếp gas mini PL2021PF; 

- Khối lượng tịnh 1,3kg; 

- Kích thước bếp 

98x334x280mm(CxDxR) 

Việt 

Nam 
Cái 15  

2 Ga lon 
- Bình ga mini 

- Khối lượng tịnh khí nén: 220g 

Việt 

Nam 
Lon 200  

3 
Xô nhựa 

có nắp 

- KT:315x294x330mm;  

- Nhựa PP; Dung tích:15L 

Việt 

Nam 
Cái 15  

4 Chậu nhựa 
- Chất liệu: nhựa 

- Kích thước: 35x 25.5 x13cm 

Việt 

Nam 
Cái 15  

5 
Gáo múc 

nước 

- Chất liệu: nhựa  

- Kích thước: 280x 150 x125mm 

Việt 

Nam 
Cái 15  

6 Thớt nhựa 
- Chất liệu: nhựa cứng 

- Đường kính: Size 26 cm 

Việt 

Nam 
Cái 15  

7 Dao chặt 

- Chất liệu: Inox; 

- Sống dao dày 1.5mm; chiều rộng 

lưỡi dao: 9,5 cm x 33 cm 

Thái 

Lan 
Cái 15  

8 Dao thái 

- Model: Cán gỗ mũi nhọn  

- Kích thước: 31,5*6cm.  

- Chất liệu: Thép không gỉ. 

Thái 

Lan 
Cái 15  

9 
Cối - 

Chày 

- Chất liệu: Inox  

- Kích thước: Đường kính 16.5cm, 

cao 10cm. Độ dài chày 19.5cm 

Việt 

Nam 
Bộ 15  

10 Rổ 

- Chất liệu: Nhựa PP  

- Kích thước: Cao: 12 cm, đường 

kính: 35 cm. 

Việt 

Nam 
Cái 15  

11 Rá 

- Chất liệu: nhựa PP  

- Kích thước: Cao: 11,2 cm, đường 

kính: 35 cm. 

Việt 

Nam 
Cái 15  

12 
Xoong 

nấu cháo 

- Chất liệu inox 304; 

- Size 18cm 

Việt 

Nam 
Cái 15  

13 
Nồi nấu 

bột có nắp 

- Đường kính nồi: 16cm ,  

- Chất liệu Inox 304, Vung nồi bằng 

kính viền Inox. 

Việt 

Nam 
Cái 15  

14 Bát con 

- Chất liệu: nhựa phíp  

- Kích thước: đường kính miệng 

10.5cm, cao 5.5cm 

Việt 

Nam 
Cái 150  

15 Đĩa 

- Đĩa tròn  

- Chất liệu: nhựa phíp  

- Kích thước: 25,2 x 2,7cm 

Việt 

Nam 
Cái 150  
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16 Đũa 
- Chất liệu: nhựa phíp  

- Kích thước: 23cm 

Việt 

Nam 
Đôi 30  

17 Thìa 
- Chất liệu: Inox  

- Kích Thước: 20x4cm 

Việt 

Nam 
Cái 150  

 
Tổng 

cộng 
17 khoản     
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